
Phụ lục I 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng      năm      của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

 
 

 

STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (31 văn bản) 

I.1 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

I.1.1 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

1 Nghị quyết 
68/2017/NQ-HĐND 

 ngày 13/7/2017 

Về việc áp dụng trực tiếp mức phân 

bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật tại 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 

28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 54/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

17/7/2023 

2 Nghị quyết 
87/2018/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2018 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong việc quản lý, 

sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 52/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

17/4/2023 
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3 Nghị quyết 
132/2020/NQ-HĐND  

 ngày 10/12/2020 

Về việc sửa đổi một số điều của Quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-

HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 52/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

17/4/2023 

4 Nghị quyết 
31/2022/NQ-HĐND  

 ngày 08/7/2022 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 

53/2023/NQ-HĐND ngày 

07/4/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

17/4/2023 

I.1.2 LĨNH VỰC NỘI VỤ  

5 Nghị quyết 
136/2021/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021 

Quy định về chức danh, bố trí số 

lượng người, chế độ, chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

người trực tiếp tham gia công việc ở 

thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí 

hoạt động đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 73/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

18/12/2023 

I.1.3 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

6 Nghị quyết 
30/2022/NQ-HĐND  

 ngày 08/7/2022 

Quy định mức học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai 

năm học 2022 - 2023 

Hết thời hạn có hiệu lực đã 

được quy định trong văn bản 
31/5/2023 

I.1.4 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
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7 Nghị quyết 
120/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 

Quy định hỗ trợ, đóng góp đối với 

người cai nghiện ma túy tự nguyện và 

mức trợ cấp đặc thù đối với công 

chức, viên chức và người lao động tại 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia 

Lai 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 58/2023/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

30/10/2023 

I.2 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

I.2.1 LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 Quyết định 
26/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2016 

Ban hành Quy định về một số chính 

sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 

07/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

17/3/2023 

I.2.2 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

2 Quyết định 
14/2011/QĐ-UBND 

 ngày 08/6/2011 

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe 

ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 21/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

02/5/2023 

3 Quyết định 
35/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2015 

Về việc ban hành biểu giá tiêu thụ 

nước sạch trên địa bàn thành phố 

Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

cấp nước Gia Lai cung cấp 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 42/2023/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

01/12/2023 

4 Quyết định 
15/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2016 

Về việc ban hành Quy định về lập dự 

toán, sử dụng và thanh quyết toán 

kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 

01/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

12/10/2023 
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5 Quyết định 
42/2016/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về lập dự toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 

01/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

12/10/2023 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2018 

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) 

chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí 

trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 15/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

19/3/2023 

7 Quyết định 
32/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 

Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô 

thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 40/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

01/11/2023 

8 Quyết định 
38/2019/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2019 

Phân cấp thẩm quyền quyết định giao 

quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai 

quản lý 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 20/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

04/5/2023 

9 Quyết định 
04/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND ngày 

13/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

23/4/2023 

10 Quyết định 
14/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2022 

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

30/01/2023 
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I.2.3 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

11 Quyết định 
17/2015/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2015 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 35/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

08/10/2023 

I.2.4 LĨNH VỰC NỘI VỤ  

12 Quyết định 
31/2013/QĐ-UBND 

 ngày 02/10/2013 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc 

tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 28/2023/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

21/7/2023 

I.2.5 LĨNH VỰC XÂY DỰNG  

13 Quyết định 
23/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 10/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

06/3/2023 

14 Quyết định 
33/2017/QĐ-UBND  

 ngày 25/12/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan trong việc xây dựng, duy trì 

hệ thống thông tin, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 30/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

01/8/2023 

I.2.6 LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG  

15 Quyết định 
57/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý cư trú và hoạt động 

của người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 36/2023/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

10/10/2023 

I.2.7 LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
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16 Quyết định 
01/2012/QĐ-UBND  

 ngày 04/01/2011 

Về việc ban hành Quy định về thiết 

lập, quản lý, cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến đối với trang 

thông tin điện tử, cổng thông tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước 

thuộc tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

26/2023/QĐ-UBND ngày 

29/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

08/6/2023 

17 Quyết định 
24/2013/QĐ-UB  

 ngày 20/8/2013 

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các 

chương trình phát thanh, truyền hình 

ở đài phát thanh, truyền hình các cấp 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

26/2023/QĐ-UBND ngày 

29/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

08/6/2023 

I.2.8 LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

18 Quyết định  
45/2008/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2008 

Về việc ban hành định mức tiêu hao 

nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của 

các cơ quan hành chính, sự nghiệp có 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 46/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

26/12/2023 

19 Quyết định  
15/2011/QĐ-UBND  

 ngày 21/6/2011 

Về việc bổ sung Quyết định số 

45/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 

của UBND tỉnh về việc ban hành định 

mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối 

với xe ô tô của các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp có sử dụng ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 46/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

26/12/2023 

I.2.9 LĨNH VỰC TƯ PHÁP  
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20 Quyết định 
07/2014/QĐ-UBND 

  ngày 16/6/2014 

Về việc ban hành Quy chế thực hiện 

cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND ngày 

14/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

14/5/2023 

21 Quyết định 
29/2015/QĐ-UBND  

 ngày 30/9/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế 

thực hiện cơ chế Một cửa liên thông 

nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành 

kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND ngày 

14/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

14/5/2023 

I.2.10 LĨNH VỰC THUẾ 

22 Quyết định 
13/2014/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2014 

Về việc ban hành Quy định chế độ 

miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người 

có công với cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 

02/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

12/10/2023 

23 Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

Sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định 

số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành quy định về 

chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất 

cho người có công với cách mạng trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 

02/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

12/10/2023 
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24 Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2022 

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng 

đất nông nghiệp năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai 

25/01/2023 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản. 
 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T14:26:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG<vpubtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T14:27:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG<vpubtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T14:27:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG<vpubtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T14:27:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG<vpubtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T14:27:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG<vpubtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




